Cảnh giới để giảm thiểu rủi ro va chạm với tàu cá 
ở các vùng biển Trung Quốc
Tập đoàn bảo hiểm Gard
Hàng năm chúng tôi phải giải quyết các khiếu nại về đâm va giữa các tàu buôn và tàu đánh cá ở các vùng biển Trung Quốc. Khi lệnh cấm đánh bắt theo mùa ở Trung Quốc kết thúc, những người khai thác tàu và thuyền trưởng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi lập kế hoạch cho chuyến đi đến và từ các cảng của Trung Quốc do số lượng tàu đánh cá ở các vùng biển Trung Quốc tăng lên.

[image: article-img]
Dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa
Theo thông báo năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Hoa Đông và Biển Đông giữa vĩ độ 26◦30' N và 12◦N kết thúc vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, lệnh cấm đối với Biển Bột hải và Hoàng Hải phía Bắc vĩ độ 35◦ N sẽ được dỡ bỏ vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Với các vùng biển còn lại là biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông nằm giữa vĩ độ 35◦ N và 26◦ 30' N, lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ vào ngày Ngày 16 tháng 9 năm 2023.
Rủi ro nghiêm trọng cao
Xét đến sự khác biệt về kích thước và động năng giữa tàu buôn và tàu đánh cá, những tai nạn đâm va không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho tàu đánh cá mà còn gây thiệt hại về nhân mạng. Theo Cơ quan an toàn hàng hải (MSA) Trung Quốc, trong giai đoạn 2019-2021, các vụ va chạm giữa tàu buôn và tàu cá đã khiến 248 ngư dân thiệt mạng.
Trong một số trường hợp, người trực ca buồng lái trên tàu buôn thậm chí còn không nhận ra rằng họ đã va chạm với tàu đánh cá, như trường hợp dưới đây.
Nghiên cứu tình huống
Trong khoảng thời gian tối trời khi di chuyển trên làn đường giao thông theo hướng đông của eo biển Laotieshan, một tàu chở hàng rời cỡ Panamax đã va chạm với một tàu đánh cá. Hậu quả là có 10 ngư dân bị thiệt mạng và tàu cá đã bị chìm. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa được dỡ bỏ ở khu vực này. Khu vực này tập trung nhiều tàu đánh cá khiến con tàu buôn gặp khó khăn trong việc hành hải. Những người trực ca đã không nhận ra rằng họ đã va chạm với một tàu đánh cá và tiếp tục hành trình mà không có hành động nào để hỗ trợ thủy thủ đoàn của chiếc tàu cá bị chìm.
Những phát hiện chính của cuộc điều tra như sau:
· Con tàu buôn đang chạy với tốc độ đi biển là 13,9 hải lý/giờ.
· Lái tự động đã được sử dụng để tránh va chạm và OOW đã chuyển sang lái tay rất muộn để tránh tình huống lại quá gần với con tàu đánh cá đang chạy cắt hướng mình.
· Những người trực ca trên buồng lái đã đánh giá tình huống dựa trên dữ liệu của AIS.
· Hệ thống AIS của tàu đánh cá được phát hiện là không hoạt động và tàu không có đủ định biên.
 Các nguyên nhân điển hình gây đâm va với tàu cá ở các vùng biển này
 Khả năng điều động của tàu trong khu vực có mật độ giao thông cao: Thường thì tàu đang chạy với tốc độ cao và máy chưa sẵn sàng để điều động. Kết quả là OOW ngại giảm tốc độ để tránh va chạm. Tốc độ cao có thể làm giảm thời gian lựa chọn quyết định và gây thiệt hại lớn hơn cho các tàu.
Trực ca trên buồng lái: Những người trực ca trên tàu buôn có thể bị bận rộn với các nhiệm vụ không cần thiết khác hoặc có thể không có đủ sự hỗ trợ cho OOW trên buồng lái, tức là định biên không đủ. Thường thì người cảnh giới cũng là người lái tàu và còn có thể phải thực hiện việc tuần tra an toàn quanh khu vực buồng ở, do đó ảnh hưởng đến việc hành hải an toàn. Thuyền viên trên tàu cá có thể không có giấy chứng nhận phù hợp và có thể phải tham gia vào hoạt động đánh bắt cá thay vì hành hải.
Ỷ lại nhiều vào AIS: Các tàu cá ở Trung Quốc thường được trang bị AIS, tuy nhiên nó có thể không hoạt động hoặc phát thông tin không chính xác. Khi có lớp xếp chồng thông tin AIS trên RADAR hoặc ECDIS thì OOW trên tàu buôn thường chú trọng nhiều hơn vào thông tin AIS thay vì sử dụng chức năng ARPA. AIS có thể bổ sung cho nhưng không thể thay thế cho việc theo dõi mục tiêu trên ARPA/RADAR để tránh đâm va.
Thông tin liên lạc với tàu cá: Người trực ca trên các tàu buôn có thể cố gắng thu hút sự chú ý của tàu cá qua đài VHF, bằng đèn đánh tín hiệu cầm tay (ALDIS) hoặc bằng còi của tàu. Đôi khi, việc này có thể không thành công vì nhiều lý do, chẳng hạn như khó khăn về ngôn ngữ, thuyền viên tàu đánh cá có thể không nghe thấy tiếng còi của tàu buôn v.v.
Hành động vào phút cuối: Các tàu buôn đôi khi để đến phút cuối mới thực hiện hành động tránh va. Điều này có thể dẫn đến va chạm, chẳng hạn như nếu lệnh bẻ lái được đưa ra không đủ để đạt được tốc độ đổi hướng lớn.
Việc đánh dấu lưới: Ngoài việc va chạm với tàu cá, tàu buôn còn có thể phải đối mặt với khiếu nại của ngư dân do làm hỏng lưới đánh cá. Rất khó phát hiện ra lưới đánh cá vì chúng có thể được đánh dấu kém. Việc phát hiện lưới vào ban đêm có thể dễ dàng hơn nếu chúng có thắp đèn. Mặt khác, việc quan sát bằng mắt vào ban ngày có thể là một thách thức thực sự. Lưới có vật phản xạ radar có thể hữu ích, nhưng đây không phải là một thông lệ phổ biến và những người đi biển phải dựa vào việc quan sát định kỳ bằng mắt để phát hiện ra các dấu hiệu. Chúng tôi hiểu rằng việc đánh dấu bằng AIS đang gia tăng nhưng điều này cũng có thể làm nhiễu màn hình RADAR và AIS.
 Khuyến nghị
Lập kế hoạch chuyến đi: Các khu vực đánh cá được chỉ định phải được ghi chú trong quá trình lập kế hoạch chuyến đi và được đánh dấu trên hải đồ. Cần chú ý đến các khu vực có nguy cơ va chạm cao giữa tàu buôn và tàu đánh cá đã được MSA thừa nhận, chẳng hạn tài liệu sau do MSA Phúc Kiến và Cục Thủy sản và Đại dương Phúc Kiến phối hợp xuất bản: the Second batch of High Risk Areas of collisions between merchant vessels and fishing vessels. 
Thành phần của tổ buồng lái: Chúng tôi cũng khuyến nghị nên tăng cường trước số người trực ca trên buồng lái để đảm bảo rằng OOW có đủ sự hỗ trợ vào ban đêm cũng như ban ngày. Các hoạt động khác trên tàu dành cho những thuyền viên liên quan cần được lên kế hoạch phù hợp để đảm bảo rằng các thành viên của tổ buồng lái được nghỉ ngơi đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hành hải.
Tốc độ an toàn: Ở những khu vực có mật độ tàu cá cao, hãy hành hải ở tốc độ an toàn và máy chính phải sẵn sàng điều động được. Sỹ quan trực ca (OOW) phải được quyền điều chỉnh tốc độ tàu khi cần thiết.
Sử dụng RADAR/ARPA: Tận dụng tối đa radar và âm hiệu còi sương mù khi hành trình trong sương mù, ngay cả khi không nhìn thấy tàu đánh cá nào trên radar. Việc sử dụng radar có thể rất quan trọng khi di chuyển trong các vùng biển này. Thực tiễn chung về thám sát ở tầm xa bằng radar băng tần S để nhận ra các cụm tàu đánh cá và sử dụng băng tần X trên thang tầm xa nhỏ để tránh va chạm có thể sẽ có hiệu quả.
Tránh xa các cụm tàu cá: Khi OOW phát hiện được một cụm tàu đánh cá thì nên đổi hướng đi trước để tránh đi xuyên qua cụm đó.
Thu hút sự chú ý của các tàu cá: Nếu tàu cần thu hút sự chú ý của tàu đánh cá vì bất kỳ lý do gì thì nên sử dụng còi và đèn chiếu ban ngày. Việc thiết lập liên lạc qua VHF có thể gặp khó khăn.
Hành động trong trường hợp va chạm: Nếu xảy ra va chạm hoặc nghi ngờ đã xảy ra va chạm, hãy nhớ thực hiện những việc sau:
· cung cấp mọi sự trợ giúp có thể được cho tàu đánh cá;
· liên lạc với VTS/MSA gần nhất;
· lưu giữ hồ sơ của tất cả bằng chứng bao gồm dữ liệu VDR
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